HỌC LIỆU NGỮ VĂN 7, TUẦN 14,15
Tuần 14:
Chủ đề 13: Các biện pháp tu từ (2 tiết)
Tiết 53:                      CHƠI CHỮ

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
( HS tự học)

	NỘI DUNG GHI BÀI
                 ( HS chép bài vào vở )

	Hoạt động 1:Tìm hiểu và hình thành kiến thức:
( Học sinh đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu của sgk trang,164)
























Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
 (Hs. Đọc và hoàn thành các bài tập 1,2,3,4tr. 165,166 sgk  vào vở)
	B. CHƠI CHỮ
I. Thế nào là chơi chữ?
1.Ví dụ 1:  (Sgk/tr163).
- Lợi (1): ích lợi, lợi lộc.
- Lợi (2, 3): Một bộ phận trong khoang miệng
- Giống nhau về âm thanh, nhưng nghĩa lại khác xa nhau: Từ đồng âm.
Ví dụ 2: Trên trời rớt xuống co mau là gì ? (Câu đố)
- Co mau: mo cau -> nói lái.
2. Ghi nhớ: (Sgk/tr164).
II. Các lối chơi chữ:
1. Ví dụ: sgk
(1) Tiếng tăm – nồng nặc -> Nghĩa tương phản nhau.
 Ranh tướng - danh tướng -> gần âm.
(2) Giống nhau ở phụ âm m -> điệp âm.
(3) Cá đối - cối đá, mèo cái - mái kè -> nói lái.
(4) Sầu riêng: một loại quả – Chỉ nỗi buồn riêng tư -> từ đồng âm
- Sầu riêng >< Vui chung -> Từ trái nghĩa
2. Ghi nhớ: (Sgk/tr165)
IV. Luyện tập
 ( Học sinh hoàn thành các bài tập 1,2,3,4 trang 165,166 sgk vào vở )



· Dặn dò:
- Hoàn thành các phần Luyện tập
- Chuẩn bị : Chủ đề “ Tùy bút ”

Chủ đề 14: 	TÙY BÚT ( 3 tiết)
MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CỐM
Thạch Lam
                                   MÙA XUÂN CỦA TÔI
(Trích “Thương nhớ mười hai”)
                                            Vũ Bằng
SÀI GÒN TÔI YÊU
			Minh Hương


	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
( HS tự học)
	NỘI DUNG GHI BÀI
                 ( HS chép bài vào vở )

	Hoạt động 1: Tìm hiểu và hình thành kiến thức:
( Hs. đọc các chú thích, văn bản và thực hiện các yêu cầù, trang 159- 163 sgk)
 























Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
- Đọc tham khảo một số đoạn văn,câu thơ hay về đề tài cốm,
- Các em có thể tham khảo trên Google về việc thực hành làm cốm. 
.
Hoạt động 1: Tìm hiểu và hình thành kiến thức:
( Hs. đọc các chú thích, văn bản và thực hiện các yêu cầù, trang 173- 178 sgk)















Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
- Đọc tham khảo một số đoạn văn,câu thơ hay về đề tài mùa xuân
- Đọc và thực hiện yêu cầu của bài tập 3.sgk trang 178,

Hoạt động 1: Tìm hiểu và hình thành kiến thức:
( Hs. đọc các chú thích, văn bản và thực hiện các yêu cầù, trang 168- 173 sgk)





Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Hs đọc và thực hiện yêu cầu của bài tập 1, 2 sgk trang 173.
	A.MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CỐM
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả
2. Tác phẩm ( sgk trang 161 )
II. Đọc –tìm hiểu văn bản.
1. Cảm nghĩ về nguồn gốc cốm:
-> Cốm: hạt thóc nếp - sự chắt lọc những tinh túy trong trời đất
- Từ công sức và sự khéo léo của con người.
2. Cảm nghĩ về giá trị của cốm
- Cốm là quà tặng của đồng quê cho con người.
- Cốm là đặc sản của dân tộc, vì nó kết tinh hương vị thanh khiết của đồng quê.
- Giá trị văn hóa của cốm gắn liền với tục lệ sêu tết.
- Hoà hợp, tương xứng về màu sắc, hương vị.
- Giá trị tinh thần.
- Giá trị văn hoá, dân tộc.
=> Trân trọng, giữ gìn cốm như một vẻ đẹp văn hoá dân tộc.
3. Bàn về sự thưởng thức cốm
- Thưởng thức cốm với nét đẹp của văn hóa ẩm thực
=> Cái văn hóa trong ẩm thực và đặc điểm nghệ thuật ẩm thực của dân tộc .
- Xem cốm như một giá trị tinh thần thiêng liêng đáng được trân trọng, giữ gìn.
III. Tổng kết
Ghi nhớ Sgk/163 
IV. Luyện tập
( Hs. hoàn thành BT2, SGK/ 163 vào vở )


B.MÙA XUÂN CỦA TÔI
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả
2. Tác phẩm (sgk trang 175-176)
II. Đọc –tìm hiểu văn bản.
II. Đọc –tìm hiểu văn bản
1. Cảnh sắc và không khí mùa xuân  Hà Nội  
Tình cảm của con người với thiên nhiên.
=> Sử dụng điệp ngữ thể hiện sự nâng niu, trân trọng, thương nhớ, thủy chung với mùa xuân
2.Cảm nhận về mùa xuân sau rằm tháng giêng
- Thiên nhiên mang hương sắc riêng, man mác, sâu lắng làm náo nức lòng người.
=> Sử dụng nhiều từ ngữ gợi tả kết hợp với hình ảnh so sánh thể hiện sự tinh tế,nhạy cảm trước thiên nhiên của tác giả.
III. Tổng kết: 
Ghi nhớ Sgk/178
IV. Luyện tập: (Hs hoàn thành các bài tập 1,2,3 sgk vào vở)



C. SÀI GÒN TÔI YÊU
I. Đọc- tìm hiểu chú thích:
1.Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc –tìm hiểu văn bản
 1.Những ấn tượng chung bao quát về Sài Gòn.
 2. Đặc điểm và phong cách người Sài Gòn.
3.Tình yêu với Sài Gòn.
III. Tổng kết
Ghi nhớ Sgk/173 
IV. Luyện tập
( Hs hòan thành các bài tập 1, 2 trang 173 vào vở ).




· Dặn dò:
- Hoàn thành các phần Luyện tập
- Chuẩn bị : Chủ đề Chương trình địa phương.
 



Tuần 15:
Tiết 57,58:             TIẾT ĐỌC SÁCH 
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
( HS tự học)

	NỘI DUNG GHI BÀI
                 ( HS chép bài vào vở )

	Hoạt động 1: Tìm hiểu và hình thành kiến thức:
Hs có thể tìm chọn sách hoặc  tham khảo trên Google  12 cuốn  tiểu thuyết trinh thám hay và nổi tiếng nhất trên toàn thế giới để đọc. Sau đó, thuyết trình ( Nội dung thuyết trình: Tác phẩm gì, của ai, nhà văn nước nào, nhân vật chính là ai, kể về sự việc gì? Ý nghĩa của câu chuyện.
Hoạt động luyện tập:
( HS. Ghi nhận lại những hiểu biết của mình, theo gợi ý trên,và báo cáo sản phẩm. )
	I. Chọn lựa và đọc sách:
(Có thể chọn một trong 12 bộ tiểu thuyết để đọc.  Ví dụ: Sherlock Holmes-Athur  Conan Doyle...







II. Thuyết  trình
( Lần lượt ghi nhận lại sản phẩm theo gợi ý vào vở )


*Dặn dò: Hoàn thành sản phẩm vào tập.
*Chuẩn bị: Chủ đề 17 Ôn tập.








Tuần 15:
Chủ đề 16: Ôn tập
Tiết 59, 60: 
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
( HS tự học)
	NỘI DUNG GHI BÀI
                 ( HS chép bài vào vở )

	Hoạt động 1
Đề 1: Cảm nghĩ về thầy (cô) giáo mà em yêu quý.

(  HS tiến hành theo  các bước làm bài văn biểu cảm )










































Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
 ( HS hoàn thành bài văn vào tập )
	Đề : Cảm nghĩ về thầy (cô) giáo mà em yêu quý .
Gợi ý:
a. Mở bài

-Tình cảm của em với tất cả thầy cô giáo như thế nào ?
-Trong số những thầy cô đó, em yêu quí nhất là ai ? Lí do .
b. Thân bài

-Nêu đặc điểm về ngoại hình ( Kết hợp kể, tả, biểu cảm và các phương pháp so sánh, liên tưởng, tưởng tượng….) : Tuổi, dáng người, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười, giọng nói, cách ăn mặt, nước da….

-Biểu cảm về tính tình, thái độ, sở thích, công việc
-Thầy cô gắn bó với em trong cuộc sống như thế nào?( trong học tập, sinh hoạt , khi vui , khi buồn, ...)

-Kỉ niệm giữa em và cô =>đây là phần quan trọng nhất, em có thể sáng tạo ra nhiều câu chuyện như: Học yếu, thiếu tự tin, mặc cảm sau đó được cô động viên, tạo điều kiện…; gia đình có chuyện buồn, không thiết tha học, học tập sa sút, chán nản… cô biết chuyện, động viên, kể câu chuyện về tấm gương, mua tặng đồ, thường ghé nhà thăm hỏi, khích lệ…; mới chuyển trường, xa lạ, không có bạn bè, tự ti… cô giúp đỡ vượt qua khó khăn…)
- Biểu cảm trực tiếp:
+Tình cảm, cảm nhận , suy nghĩ của em về thầy cô.
+Tình cảm của thầy cô dành cho em như thế nào ?
- Em sẽ làm những gì để thể hiện tình yêu của mình với thầy cô ?
-Thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mà không gặp được thầy cô thì em sẽ có thái độ và suy nghĩ gì ?
c. Kết bài

-Tình cảm của em với thầy cô trong hiện tại và mong ước gì cho thầy cô trong tương

lai.
-Những việc làm , hành động mà em có thể làm để đền đáp công ơn (noi gương) thầy
cô.
II.Viết bài văn:
( HS hoàn thành bài văn vào tập )



·  Dặn dò:
- Hoàn thành bài tập.
- Chuẩn bị : Chủ đề “Ôn tập theo đề cương ”


